
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TẠM TÍNH
Dự án: Tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn phường Tam Thanh (Bãi đổ thải 23)

(Kèm theo Quyết định số: 1106/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Tam Thanh)
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1 2 3 4=5+6+...+9 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 Ông Nguyễn Văn Sắt 178.389.000 29.491.000 0 0 136.038.000 12.860.000 178.389.000
2 2 Ông Hoàng Văn Trường 7.707.000 800.000 4.693.000 0 2.214.000 7.707.000
3 3 Ông Hoàng Văn Thống 799.305.000 124.666.000 303.690.000 0 345.229.000 25.720.000 799.305.000
4 4 Ông Nông Văn Tin 682.122.000 99.353.000 267.059.000 0 275.130.000 40.580.000 682.122.000
5 5 Ông Nguyễn Văn Hợp 135.764.000 23.720.000 2.859.000 0 109.185.000 135.764.000
6 6 Ông Hoàng Văn Co 16.407.000 3.276.000 4.059.000 0 9.072.000 16.407.000
7 7 Bà Hoàng Thị Bình 583.848.000 73.557.000 169.861.000 0 340.430.000 583.848.000
8 7 Ông Hoàng Minh Khoa 384.730.000 69.386.000 0 315.344.000 384.730.000
9 8 Ông Hà Văn Hệ 163.733.000 28.431.000 3.300.000 0 132.002.000 659.000 163.074.000

10 9 Ông Hoàng Văn Hải 240.114.000 34.443.000 47.029.000 0 158.642.000 793.000 239.321.000
11 10 Ông Hoàng Văn Đức 1.662.438.000 228.106.000 419.316.000 0 989.296.000 25.720.000 1.662.438.000

12 11 Ông Hoàng Sẻn Pang 793.218.000 129.573.000 2.768.000 33.476.000 0 599.681.000 27.720.000 793.218.000

13 12 Ông Hoàng Thái Từ 12.860.000 0 0 0 12.860.000 12.860.000
Không bị
thu hồi

đất

14 13 Ông Nông Minh Giang 44.580.000 0 0 0 44.580.000 44.580.000
Không bị
thu hồi

đất

Tổng cộng 5.705.215.000 844.802.000 2.768.000 1.255.342.000 0 3.412.263.000 190.040.000 1.452.000 5.703.763.000
Tổng số tiền bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm linh ba triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng ./.
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